	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
ĐỀ CHÍNH THỨC

Đề 1 (Đề gồm 1 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC 2024-2025
MÔN:  NGỮ VĂN 8

Thời gian làm bài: 90 phút

Ngày kiểm tra: 13/03/2025


PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)

Đọc văn bản sau và ghi câu trả lời vào giấy kiểm tra:
Nhàn
- Nguyễn Bỉnh Khiêm -

                  Một mai (1) , một cuốc, một cần câu,
                                                  Thơ thẩn dầu ai (2) vui thú nào.
                                                  Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ,
                                                  Người khôn, người đến chốn lao xao.
                                                  Thu ăn măng trúc, đông ăn giá,
                                                  Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao.
                                                  Rượu, đến cội cây (3), ta sẽ uống,
                                                  Nhìn xem phú quý, tựa chiêm bao(4).
          (theo Hợp tuyển thơ văn Việt Nam, tập II – Văn học thế kỉ X-thế kỉ XVII)
Chú thích:
(1) Mai: dụng cụ đào đất, xắn đất.
(2) Dầu ai: mặc cho ai. Dù ai có cách vui thú nào cũng mặc, tôi cứ thơ thẩn (giữa cuộc đời này).
(3) Cội cây: gốc cây.
(4)Hai câu 7 và 8 tác giả có ý dẫn đến Thuần Vu Phần uống rượu say nằm ngủ dưới gốc cây hoè, rồi mơ thấy mình ở nước Hoè An được công danh phú quý rất mực vinh hiển. Sau bừng mắt tỉnh dậy thì hoá ra đó là giấc mộng, thấy dưới cành hoè phía nam chỉ có một tổ kiến mà thôi. Điển này có ý: phú quý chỉ là một giấc chiêm bao.
Câu 1 (0.5 điểm). Bài thơ “Nhàn” thuộc thể thơ nào? 
Câu 2 (1.0 điểm). Nêu những biểu hiện của lối sống nhàn mà Nguyễn Bỉnh Khiêm đề cập đến qua bài thơ trên.   

Câu 3 (0.5 điểm). Hai cặp câu thơ thực và luận sử dụng nghệ thuật tiêu biểu nào?

Câu 4 (1.0 điểm). Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong hai câu thơ:
	“Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ
 Người khôn, người đến chốn lao xao”


Câu 5 (1.0 điểm). Hãy nêu 02 bài học ý nghĩa đối với em sau khi đọc bài thơ trên.

Câu 6 (2.0 điểm). Viết đoạn văn diễn dịch (5-7 câu) trình bày suy nghĩ của em về quan niệm “sống nhàn” của một bộ phận thanh niên, học sinh hiện nay.
PHẦN II. VIẾT (4.0 điểm)

Viết bài văn (khoảng 400 chữ) phân tích một tác phẩm truyện (một đoạn trích) mà em đã được học hoặc từng đọc.
------------------------- Hết -------------------------
	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
ĐỀ CHÍNH THỨC

Đề 2 (Đề gồm 1 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC 2024-2025
MÔN:  NGỮ VĂN 8

Thời gian làm bài: 90 phút

Ngày kiểm tra: 13/03/2025


PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc văn bản sau và ghi câu trả lời vào giấy kiểm tra:
Hội Tây
- Nguyễn Khuyến -

                    Kìa hội Thăng Bình (1) tiếng pháo reo,

                                                  Bao nhiêu cờ kéo với đèn treo.
                                                  Bà quan tênh nghếch xem bơi trải,
                                                  Thằng bé lom khom ghé hát chèo.
                                                  Cậy sức cây đu nhiều chị nhún,
                                                  Tham tiền cột mỡ lắm anh leo.
                                                  Khen ai khéo vẽ trò vui thế,
                                                  Vui thế bao nhiêu nhục bấy nhiêu!
          (theo Thơ Nguyễn Khuyến, NXB Văn học, 2014)

Chú thích :
(1) Hội Thăng Bình: hội mừng được thái bình, vui vẻ. Ở đây ý nói hội mừng Cách mạng tư sản Pháp thành công 14/7/1789. Thời Pháp thống trị, hàng năm, cứ ngày này chúng lại tổ chức hội hè khắp các tỉnh lị, nhất là Hà Nội. Chúng thường bày các trò chơi đê tiện như liếm chảo, chọc thùng, leo cột mỡ, … để làm trò mua vui. Cũng có ý kiến lại cho rằng Thăng Bình ở đây là địa danh thuộc tỉnh Quảng Nam, nay là huyện Thăng Bình. Nguyễn Khuyến làm bài thơ này trong thời gian làm Bố chánh Quảng Nam.

Câu 1 (0.5 điểm). Bài thơ “Hội Tây” thuộc thể thơ nào? 
Câu 2 (1.0 điểm). Nêu thái độ của tác giả được thể hiện qua bài thơ trên.   
Câu 3 (0.5 điểm). Hai cặp câu thơ thực và luận sử dụng nghệ thuật tiêu biểu nào?

Câu 4 (1.0 điểm). Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong hai câu thơ:

	“Cậy sức cây đu nhiều chị nhún,

  Tham tiền cột mỡ lắm anh leo.”


Câu 5 (1.0 điểm). Hãy nêu 02 bài học ý nghĩa đối với em sau khi đọc bài thơ trên.

Câu 6 (2.0 điểm). Viết đoạn văn diễn dịch (5-7 câu) trình bày suy nghĩ của em về việc làm thế nào để giữ gìn các giá trị bản sắc văn hoá trong lễ hội truyền thống của học sinh hiện nay.
PHẦN II. VIẾT (4.0 điểm)

Viết bài văn (khoảng 400 chữ) phân tích một tác phẩm truyện (một đoạn trích) mà em đã được học hoặc từng đọc.
------------------------- Hết -------------------------
	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
ĐỀ DỰ BỊ
(Đề gồm 1 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC 2023-2024

MÔN:  NGỮ VĂN 8

Thời gian làm bài: 90 phút

Ngày kiểm tra: 13/03/2025


PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và ghi chữ cái đứng trước đáp án đúng vào giấy kiểm tra:
Ngôn chí (bài 3)
- Nguyễn Trãi -

                                             Am trúc hiên mai(1) ngày tháng qua.

                                            Thị phi(2) nào đến cõi yên hà(3).
                                            Cơm ăn dầu có dưa muối;
                                            Áo mặc nài chi gấm là(4).
                                            Nước dưỡng(5) cho thanh, trì(6) thưởng nguyệt;
                                            Ðất cày ngõ ải, lảnh ương hoa.
                                            Trong khi hứng động(7) vừa đêm tuyết,
                                             Ngâm được câu thần dặng dặng(8) ca.
          (theo Nguyễn Trãi toàn tập)

Chú thích : 
Ngôn chí: chùm thơ gồm 21 bài trong Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi.
(1) Hiên mai: chỉ nơi ở yên tĩnh của người ẩn dật.
(2) Thị phi: điều phải và điều trái, ý nói dư luận của người đời.
(3) Yên hà: chỉ khói và ráng chiều, ở đây để chỉ chốn thiên nhiên thanh tĩnh, cách xa cuộc sống xô bồ.
(4) Là: một loại vải the mỏng
(5) Dưỡng: nuôi dưỡng, giữ gìn; (6) Trì: ao
(7) Hứng động: cảm hứng, thi hứng được khơi dậy.
(8) Dặng dặng: cất tiếng mà ngâm, ca.
Câu 1 (0.5 điểm). Bài thơ “Ngôn chí” thuộc thể thơ nào? 
Câu 2 (1.0 điểm). Nêu thái độ của tác giả được thể hiện qua bài thơ trên.   
Câu 3 (0.5 điểm). Hai cặp câu thơ thực và luận sử dụng nghệ thuật tiêu biểu nào?

Câu 4 (1.0 điểm). Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong hai câu thơ:

	“Nước dưỡng cho thanh, trì thưởng nguyệt ,

  Đất cày ngõ ải, lảnh ương hoa.”


Câu 5 (1.0 điểm). Hãy nêu 02 bài học ý nghĩa đối với em sau khi đọc văn bản trên.

Câu 6 (2.0 điểm). Viết đoạn văn diễn dịch (5-7 câu) trình bày suy nghĩ của em về việc ý nghĩa của thiên nhiên với con người.
PHẦN II. VIẾT (4.0 điểm)

Viết bài văn (khoảng 400 chữ) phân tích một tác phẩm truyện (một đoạn trích) mà em đã được học hoặc từng đọc.
------------------------- Hết -------------------------
